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DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC UBND XÃ GIA HÒA (CŨ) ĐIỀU CHUYỂN (KẾT HỢP VỚI CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG SỬ DỤNG)
CHO TRƯỜNG MẦM NON GIA HÒA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số   3300/QĐ-UBND ngày  04/ 9 /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị tính Số
lượng

Diện tích
đất
(m²)

Diện tích
sàn sử dụng

(m²)

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị còn lại đến
thời điểm ngày

31/12/2025
(đồng)

Mục đích sử dụng
hiện tại

Mục đích sử dụng
sau điều chuyển

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Đất

1 Đất Quyền
sử dụng đất Khuôn viên 1 5.034 2016 2.897.745.000 - Đất trụ sở làm việc Đất cơ sở hoạt động sự

nghiệp giáo dục

II Nhà và công trình trên đất

1 Nhà làm việc Trụ sở UBND xã Gia Hòa (cũ) Nhà
cấp III Ngôi 1 630 2003 2.371.033.000 1.543.951.320

Trụ sở làm việc Cơ sở hoạt động sự nghiệp
giáo dục2 Nhà trụ sở công an xã, nhà làm việc bộ phận một

cửa liên thông UBND xã Gia Hòa
Nhà

cấp III Ngôi 2 686 2025 13.191.290.000 12.663.638.400

3 Trung tâm cộng đồng UBND xã Nhà
cấp IV Ngôi 1 168 2003 164.460.000 13.156.800
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DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC UBND XÃ GIA HÒA (CŨ) ĐIỀU CHUYỂN (KẾT HỢP VỚI CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG SỬ DỤNG) CHO
TRƯỜNG MẦM NON GIA HÒA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /     /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị tính Số
lượng

Diện tích
đất
(m²)

Diện tích
sàn sử dụng

(m²)

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị còn lại đến
thời điểm ngày

31/12/2025
(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Đất

1 Đất Quyền
sử dụng đất Khuôn viên 1 5.034 2016 2.897.745.000 2.897.745.000

II Nhà và công trình trên đất

1 Nhà làm việc Trụ sở UBND xã Gia Hòa (cũ) Nhà
cấp III Ngôi 1 630 2003 2.371.033.000 1.543.951.320

2 Nhà trụ sở công an xã, nhà làm việc bộ phận một
cửa liên thông UBND xã Gia Hòa

Nhà
cấp III Ngôi 2 686 2025 13.191.290.000 12.663.638.400

3 Trung tâm cộng đồng UBND xã Nhà
cấp IV Ngôi 1 168 2003 164.460.000 13.156.800
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